
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ BUÔN HỒ 

 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Buôn Hồ, ngày        tháng 8 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các cá nhân 

thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ, đã có thành tích trong 

Phong trào thi đua Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BUÔN HỒ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017; Thông tư số 

12/2019/TT-BNV, ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua - Khen thưởng; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 152 cá nhân thuộc 

ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ, đã có thành tích trong Phong trào thi 

đua Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà 

nước (Trích từ nguồn kinh phí khen thưởng của thị xã Buôn Hồ năm 2023 đã giao 

cho phòng Nội vụ thị xã). 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã; Trưởng Phòng Nội vụ thị 

xã; Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, NV (Dg). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng Gia Duẩn 
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DANH SÁCH  

CÁC CÁ NHÂN ĐƢỢC CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TẶNG DANH HIỆU 

“CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ” NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND, ngày      /8/2023 

của Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ). 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 
Danh 

hiệu 

1 Nguyễn Thị Trang Giáo viên Trường MN Hoa Sen CSTĐCS 

2 Hồ Thị Vân Hiệu trưởng Trường MN Hoa Sen CSTĐCS 

3 Nguyễn Thị Lanh  Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoa Hướng Dương CSTĐCS 

4 Nguyễn Thị Huệ  Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoa Hồng CSTĐCS 

5 Trần Thị Thu Hoài  Giáo viên Trường MN Hoa Hồng CSTĐCS 

6 H Swa Niê  Giáo viên Trường MN Hoa Hồng CSTĐCS 

7 Hoàng Thị Quế  Giáo viên Trường MN Hoa Hồng CSTĐCS 

8 Phan Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Trường MG Búp Sen Xanh CSTĐCS 

9 Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên Trường MG Búp Sen Xanh CSTĐCS 

10 Nguyễn Thị Kiều Nhung Giáo viên Trường MG Búp Sen Xanh CSTĐCS 

11 Lý Thị Xuân Giáo viên Trường MG Búp Sen Hồng CSTĐCS 

12 Đinh Thị Niên Giáo viên Trường MG Búp Sen Hồng CSTĐCS 

13 Nguyễn Thị Ánh Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Đào CSTĐCS 

14 Trương Anh Thư Khối trưởng Trường MG Hoa Ngọc Lan CSTĐCS 

15 Lê Thị Luyên Phó Hiệu trưởng Trường MG Hoa Mai CSTĐCS 

16 H'Môi Buôn Yă Giáo viên Trường MG Hoa Mai CSTĐCS 

17 Lê Thị Nhã Uyên Giáo viên Trường MG Vành Khuyên CSTĐCS 

18 Hoàng Thị Hồng Phó Hiệu Trưởng Trường MG Hoa Cau CSTĐCS 

19 H' Yôč Mlô Giáo viên Trường MG Hoa Cau CSTĐCS 

20 Lê Thị Hà Vân Giáo viên Trường MG Hoa Cúc CSTĐCS 

21 Trần Thị Nguyệt Giáo viên Trường MG Hoa Cúc CSTĐCS 

22 H Uin Niê Giáo viên  Trường MG Bình Minh CSTĐCS 

23 Nguyễn Thị Nhung  Phó Hiệu trưởng Trường MG Bình Minh CSTĐCS 

24 Dương Thị Bưởi Giáo viên Trường MN Hoa Huệ CSTĐCS 

25 Hứa Thị Ban Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Hoa Sim CSTĐCS 

26 Nguyễn Thị Chánh Hiệu trưởng Trường MG Hoa Ban CSTĐCS 

27 H La De Mlô Giáo viên Trường MG Hoa Tăng Bi CSTĐCS 

28 Ngô Hương Thủy Phó hiệu trưởng Trường MG Hoa Sữa CSTĐCS 

29 Bùi Thị Kim Tiến Phó Hiệu trưởng  Trường TH Kim Đồng CSTĐCS 

30 Ngô Mạnh Hùng Tổng phụ trách Đội  Trường TH Kim Đồng CSTĐCS 

31 Lê Thị Nhài Giáo viên Trường TH Kim Đồng CSTĐCS 

32 Nguyễn Thị Thu Nga Giáo viên Trường TH Kim Đồng CSTĐCS 

33 Hà Huy Thế Tổng phụ trách Đội Trường TH Y Nuê CSTĐCS 

34 Võ Thị Hồng Lê Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu CSTĐCS 

35 Đặng Thị Thanh Lan Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu CSTĐCS 

36 Hồ Thị Yến Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản CSTĐCS 

37 Vũ Thị Năm  Kế toán Trường TH Trần Quốc Toản CSTĐCS 

38 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Trường TH Hà Huy Tập CSTĐCS 

39 Nguyễn Thị Tươi Giáo viên Trường TH Nguyễn Viết Xuân CSTĐCS 

40 Ngô Thị Thu Trang Giáo viên Trường TH Nguyễn Viết Xuân CSTĐCS 

41 Nguyễn Thị Hồng Minh Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Viết Xuân CSTĐCS 
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42 Nguyễn Thị Mai Quỳnh Giáo viên Trường TH Ama Jao CSTĐCS 

43 Nguyễn Văn Toàn  Hiệu trưởng Trường TH Quang Trung  CSTĐCS 

44 Bùi Thị Đậu  Phó Hiệu trưởng Trường TH Quang Trung  CSTĐCS 

45 Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường TH Quang Trung  CSTĐCS 

46 Phạm Thị Như Hoa Giáo viên Trường TH Quang Trung  CSTĐCS 

47 Phạm Thị Thảo Giáo viên Trường TH Quang Trung  CSTĐCS 

48 Nguyễn Thị Lệ Hương Giáo viên Trường TH Quang Trung  CSTĐCS 

49 Nguyễn Hải Trà Đông Giáo viên Trường TH Quang Trung  CSTĐCS 

50 Vũ Thị Huệ Giáo viên Trường TH Nguyễn Văn Trỗi CSTĐCS 

51 Nguyễn Xuân Thuấn Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Văn Trỗi CSTĐCS 

52 Trần Ngọc Ái Thanh Giáo viên Trường TH Nguyễn Văn Trỗi CSTĐCS 

53 Nguyễn Thị Phương Giáo viên Trường TH Y Jút CSTĐCS 

54 Lương Thị Tịnh Giáo viên Trường TH Y Jút CSTĐCS 

55 Nguyễn Thị Vui Chủ tịch Công đoàn Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm CSTĐCS 

56 Nguyễn Hữu Hậu Giáo viên Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm CSTĐCS 

57 Trần Thị Vân Anh Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm CSTĐCS 

58 Đặng Văn Phi Phó Hiệu trưởng Trường TH Lê Lợi CSTĐCS 

59 Nguyễn Thị Hạnh Hiệu trưởng Trường TH Lê Thị Hồng Gấm CSTĐCS 

60 Nguyễn Thị Lan Giáo viên Trường TH Lê Thị Hồng Gấm CSTĐCS 

61 Lê Thị Thanh Thuý Giáo viên Trường TH Lê Thị Hồng Gấm CSTĐCS 

62 Nguyễn Thị Bích Hoài Giáo viên Trường TH Lê Thị Hồng Gấm CSTĐCS 

63 Hoàng Anh Tuấn Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bá Ngọc CSTĐCS 

64 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giáo viên Trường TH Nguyễn Bá Ngọc CSTĐCS 

65 Phan Thị Mỹ Tuyền Giáo viên Trường TH Nguyễn Bá Ngọc CSTĐCS 

66 Võ Thị Phương Thư Giáo viên Trường TH Nguyễn Bá Ngọc CSTĐCS 

67 Trần Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường TH Nơ Trang Lơng CSTĐCS 

68 Lê Thị Mỹ Hải Kế toán Trường TH Nơ Trang Lơng CSTĐCS 

69 Nguyễn Thị Anh Giáo viên Trường TH Nơ Trang Lơng CSTĐCS 

70 Hà Thị Hợp Giáo viên Trường TH Trưng Vương CSTĐCS 

71 Nguyễn Thị Thùy Dương Giáo viên Trường TH Trưng Vương CSTĐCS 

72 Đoàn Thị Hoàn Giáo viên Trường TH Trưng Vương CSTĐCS 

73 Nguyễn Văn Dũng Hiệu trưởng Trường TH Trưng Vương CSTĐCS 

74 Nguyễn Thị Minh Hiệu trưởng Trường TH Tô Hiệu CSTĐCS 

75 Hoàng Anh Thung Giáo viên Trường TH Tô Hiệu CSTĐCS 

76 Nguyễn Thị Cẩm Cát Tổng phụ trách Đội Trường TH Trần Quốc Tuấn CSTĐCS 

77 Nguyễn Thị Mai Giáo viên Trường TH Trần Quốc Tuấn CSTĐCS 

78 Đào Thi Hải Giáo viên Trường TH Trần Quốc Tuấn CSTĐCS 

79 Lê Thị Thanh Tâm Giáo viên Trường TH Ama Khê CSTĐCS 

80 Đặng Thị Phượng Kế toán Trường TH Nguyễn Trãi CSTĐCS 

81 Nguyễn Thị Thái Hòa Giáo viên Trường TH Nguyễn Trãi CSTĐCS 

82 Nguyễn Thị Dương Giáo viên Trường TH Nguyễn Trãi CSTĐCS 

83 Kiều Thị Anh Giáo viên Trường TH Nguyễn Trãi CSTĐCS 

84 Lý Ái  Hương Hiệu trưởng Trường TH Y Ngông CSTĐCS 

85 Lê Thị Ánh Hiền Giáo viên Trường TH Y Ngông CSTĐCS 

86 Nguyễn Khánh Nhiên Giáo viên Trường TH Nguyễn Tất Thành CSTĐCS 

87 Đinh Thị Ngần Giáo viên Trường TH Nguyễn Tất Thành CSTĐCS 

88 Phan Thị Hồng Điểm Văn thư  Trường TH Nguyễn Tất Thành CSTĐCS 

89 Nguyễn Phương Thịnh Giáo viên Trường TH Nguyễn Tất Thành CSTĐCS 

90 Phan Thị Hồng Lê Tổng phụ trách Đội Trường TH Nguyễn Tất Thành CSTĐCS 

91 Phạm Quang Tiêu Hiệu trưởng Trường TH Lê Quý Đôn CSTĐCS 
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92 Lê Thị Thuý Hoàn Giáo viên Trường TH Lê Quý Đôn CSTĐCS 

93 Phạm Thị Phúc Giáo viên Trường TH Lê Quý Đôn CSTĐCS 

94 Trịnh Thị Thu Thảo Giáo viên  Trường TH Lê Quý Đôn CSTĐCS 

95 Phan Công Quyến Hiệu trưởng Trường THCS Đinh Tiên Hoàng CSTĐCS 

96 Nguyễn Thanh Chung Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng CSTĐCS 

97 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng CSTĐCS 

98 Đỗ Thị Thúy Kiều Giáo viên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng CSTĐCS 

99 Phạm Thị Cẩm Giáo viên Trường PTDTNT THCS Buôn Hồ CSTĐCS 

100 Nguyễn Thị Nhuần Thư ký Hội đồng Trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ CSTĐCS 

101 Phan Thị Trà My Giáo viên Trường PTDTNT THCS Buôn Hồ CSTĐCS 

102 Nguyễn Thành Trung Giáo viên Trường THCS Trần Đại Nghĩa CSTĐCS 

103 Lê Thị Ly Liêu Tổng phụ trách Đội Trường THCS Trần Đại Nghĩa CSTĐCS 

104 Nguyễn Thị Lệ Huyền Giáo viên Trường THCS Trần Đại Nghĩa CSTĐCS 

105 Phan Văn Phú Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây CSTĐCS 

106 Vũ Thị Hà Giáo viên Trường THCS Ngô Mây CSTĐCS 

107 Phạm Tuấn Anh Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây CSTĐCS 

108 Nguyễn Thị Thuấn Giáo viên Trường THCS Ngô Mây CSTĐCS 

109 Ngô Xuân Thập Hiệu trưởng Trường THCS Tô Vĩnh Diện CSTĐCS 

110 H Hiam Ayun Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Tô Vĩnh Diện CSTĐCS 

111 Đặng Thị Loan Giáo viên Trường THCS Tô Vĩnh Diện CSTĐCS 

112 Trương Thị Ngọc Bích Giáo viên Trường THCS Tô Vĩnh Diện CSTĐCS 

113 Trần Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du CSTĐCS 

114 Quách Thị Thu Hà Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du CSTĐCS 

115 Trần Thị Phúc Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du CSTĐCS 

116 Ngô Thị Hồng Mận Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du CSTĐCS 

117 Phan Thị Thu Thuỷ Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du CSTĐCS 

118 Phạm Thị Hường Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du CSTĐCS 

119 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du CSTĐCS 

120 Trần Thị Hương Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du CSTĐCS 

121 Hoàng Thị Kim Chi Nhân viên Thiết bị Trường THCS Nguyễn Du CSTĐCS 

122 Nguyễn Văn Bằng Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du CSTĐCS 

123 Lê Thị Thùy Dung Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du CSTĐCS 

124 Vũ Thị Tuyết Giáo viên Trường THCS Hùng Vương CSTĐCS 

125 Dương Thị Giang Giáo viên Trường THCS Hùng Vương CSTĐCS 

126 Lê Thị Kim Phương Giáo viên Trường THCS Hùng Vương CSTĐCS 

127 Nguyễn Thị Hoàn Giáo viên Trường THCS Hùng Vương CSTĐCS 

128 Hoàng Văn Đông Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương CSTĐCS 

129 Tạ Công Lâm Quốc Bảo Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương CSTĐCS 

130 Nguyễn Thị Thương Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đinh Núp CSTĐCS 

131 Bùi Thị Thương Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp CSTĐCS 

132 Lê Văn Vỹ Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp CSTĐCS 

133 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp CSTĐCS 

134 Nguyễn Thị Bích Đa Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trường Tộ CSTĐCS 

135 Trần Thị Minh Thi Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trường Tộ CSTĐCS 

136 Trần Thị Ánh Nguyệt Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trường Tộ CSTĐCS 

137 Nguyễn Thị  Hoài Phượng Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trường Tộ CSTĐCS 

138 Trần Ngọc Hạnh Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ CSTĐCS 

139 Nguyễn Lê Hà Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trường Tộ CSTĐCS 

140 Ngô Thị Lệ Văn thư Trường THCS Nguyễn Trường Tộ CSTĐCS 

141 La Ngọc Tụ Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trường Tộ CSTĐCS 
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142 Hoàng Mạnh Đức Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú CSTĐCS 

143 Nguyễn Thị Mỹ Trinh Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Trần Phú CSTĐCS 

144 Nguyễn Hải Dương Giáo viên Trường THCS Trần Phú CSTĐCS 

145 Hoàng Thúy Loan Giáo viên Trường THCS Chu Văn An CSTĐCS 

146 Trần Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường THCS Chu Văn An CSTĐCS 

147 Phan Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường THCS Chu Văn An CSTĐCS 

148 Hà Thanh Hiền Giáo viên Trường THCS Chu Văn An CSTĐCS 

149 Hồ Thị Tiếp Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền CSTĐCS 

150 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền CSTĐCS 

151 Nguyễn Trường Sơn Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền CSTĐCS 

152 Lâm Vĩnh Lợi Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền CSTĐCS 

Tổng cộng: 152 cá nhân   
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